CÂU HỎI THI TÌM HIỂU LUẬT DÂN SỰ
Câu 4
Ngày 01/01/2011 Công ty Đại Thành ký hợp đồng lao động xác định thời  hạn 02 năm với anh Lợi. Đến ngày 01/01/ 2013 công ty Đại Thành lại tiếp tục ký với anh Lợi hợp đồng có thời hạn 01 năm (đến 31/12/2013), sau đó anh Lợi không được công ty ký lại hợp đồng nào nữa mà vẫn tiếp tục làm việc. Biết rằng lương hàng tháng của anh Lợi là 4 triệu đồng, và anh không tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Sau đó, anh Lợi tìm được việc làm mới tốt hơn, ngày 01/12/ 2014 anh Lợi nộp đơn xin thôi việc và công ty Đại Thành không đồng ý. Ngày 15/12/2014 anh Lợi gởi văn bản thông báo là 16/02/2015 sẽ chấm dứt hợp đồng. Và đúng như thông báo, ngày 16/02/2015 anh Lợi nghỉ làm mặc dù Giám đốc không đồng ý. Vì vậy, Giám đốc công ty đã không giải quyết các chế độ thôi việc cho anh Lợi (vì công ty chưa cho phép anh Lợi nghỉ).
Anh/chị hãy xác định: 

a. Các loại hợp đồng lao động mà công ty đã giao kết với anh Lợi? Giải thích? 

b. Việc anh Lợi nghỉ làm như vậy có phù hợp với pháp luật lao động hay không? vì sao?

c. Anh (chị) hãy xác định số năm làm việc và trợ cấp thôi việc của anh Lợi là bao nhiêu?
Đáp án
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c. 
a. Các loại hợp đồng lao động mà công ty đã giao kết với anh Lợi? Giải thích? 


- Căn cứ vào điểm b khoản 1 điều 22 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: 
“Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng”. Từ  nội dung điều luật trên chúng ta nhận thấy rằng: Hợp đồng lao động lao động lần thứ 1 của Anh Lợi và Công ty Đại Thành được ký từ ngày 01/01/2011 đến 01/01/2013 và hợp đồng lao động lần thứ 2 từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013. Đây là 2 hợp đồng xác định thời hạn của anh Lợi với Công ty Đại Thành vì hợp đồng này có thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.


- Căn cứ vào điểm a khoản 1 điều 22 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: “Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng” và khoản 2 đều 22  Bộ luật lao động năm 2012 quy định: “ Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn”. Theo nội dung bài tập chúng ta nhận thấy đến ngày 31/12/2013 tức là hết hợp đồng lao động xác định thời hạn lần thứ 2 của anh Lợi và Công ty Đại Thành. Sau ngày 31/12/2013 anh Lợi vẫn tiếp tục làm việc với Công ty Đại Thành đến ngày 01/12/2014 (Thời gian tiếp tục làm việc gần 12 tháng). Theo luật định nếu hết  hợp đồng lao động xác định lần thứ 2 mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì sau 30 ngày hợp đồng của anh Lợi mặc nhiên trở thành hợp đồng không xác định thời hạn. 

- Tổng kết: Anh lợi có 2 loại hợp đồng lao động đó là hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
b. Việc anh Lợi nghỉ làm như vậy có phù hợp với pháp luật lao động hay không? vì sao?


- Căn cứ vào khoản 3 điều 37 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: “Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày”. Vậy trong trường hợp này anh Lợi nghỉ làm như vậy là phù hợp với pháp luật quy định. Vì ngày 01/12/ 2014 anh Lợi có nộp đơn xin thôi việc và đến ngày 16/02/2015 anh Lợi mới đơn phương nghỉ việc. Do đó thời gian anh Lợi báo cho Công ty Đại Thành đã vượt qua 45 ngày.
c. Anh (chị) hãy xác định số năm làm việc và trợ cấp thôi việc của anh Lợi là bao nhiêu?

- Căn cứ vào điều 48 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về trợ cấp thôi việc: “…thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương”. Vậy tiền trợ cấp thôi việc của anh Lợi được tính như sau:

- Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 14 Nghị định năm 2015 quy định: “Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc”. Vậy tổng số thời gian làm việc của anh Lợi là 4 năm 45 ngày.
 được làm tròn là 4.5 năm. 


+ Mỗi năm anh Lợi được nhân ½ tháng lương


Tổng cộng:  4.000.000 triệu x 4.5 năm x 0.5 = 9.000.000 triệu.

